PHỤ LỤC IB
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC NGÀNH, LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG THUỘC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2023/TT-BCT ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
	TT
	Tên vị trí việc làm
	Hạng CDNN tương ứng

	1
	Khuyến công hạng II
	Hạng II

	2
	Khuyến công hạng III
	Hạng III

	3
	Ứng phó sự cố và an toàn hóa chất hạng II
	Hạng II

	4
	Ứng phó sự cố và an toàn hóa chất hạng III
	Hạng III

	5
	Cảnh báo sớm trong phòng vệ thương mại hạng II
	Hạng II

	6
	Cảnh báo sớm trong phòng vệ thương mại hạng III
	Hạng III

	7
	Phát triển thị trường điện hạng II
	Hạng II

	8
	Phát triển thị trường điện hạng III
	Hạng III

	9
	Quản lý dự án năng lượng hạng II
	Hạng II

	10
	Quản lý dự án năng lượng hạng III
	Hạng III

	11
	Phát triển thương mại điện tử và kinh tế số hạng II
	Hạng II

	12
	Phát triển thương mại điện tử và kinh tế số hạng III
	Hạng III

	13
	Hỗ trợ phát triển công nghiệp hạng II
	Hạng II

	14
	Hỗ trợ phát triển công nghiệp hạng III
	Hạng III

	15
	Hỗ trợ xuất nhập khẩu hạng II
	Hạng II

	16
	Hỗ trợ xuất nhập khẩu hạng III
	Hạng III

	17
	Xúc tiến thương mại và đầu tư hạng II
	Hạng II

	18
	Xúc tiến thương mại và đầu tư hạng III
	Hạng III

	19
	Phát triển công nghiệp môi trường hạng II
	Hạng II

	20
	Phát triển công nghiệp môi trường hạng III
	Hạng III

	21
	Hỗ trợ điện lực và năng lượng tái tạo hạng II
	Hạng II

	22
	Hỗ trợ điện lực và năng lượng tái tạo hạng III
	Hạng III

	23
	Hỗ trợ cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hạng II
	Hạng II

	24
	Hỗ trợ cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hạng III
	Hạng III

	25
	Chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại hạng II
	Hạng II

	26
	Chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại hạng III
	Hạng III


PHỤ LỤC IC
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC NGÀNH, LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG THUỘC UBND TỈNH/ THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2023/TT-BCT ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
	TT
	Tên vị trí việc làm
	Hạng CDNN tương ứng

	1
	Khuyến công hạng II
	Hạng II

	2
	Khuyến công hạng III
	Hạng III

	3
	Ứng phó sự cố và an toàn hóa chất hạng II
	Hạng II

	4
	Ứng phó sự cố và an toàn hóa chất hạng III
	Hạng III

	5
	Cảnh báo sớm trong phòng vệ thương mại hạng II
	Hạng II

	6
	Cảnh báo sớm trong phòng vệ thương mại hạng III
	Hạng III

	7
	Phát triển thị trường điện hạng II
	Hạng II

	8
	Phát triển thị trường điện hạng III
	Hạng III

	9
	Quản lý dự án năng lượng hạng II
	Hạng II

	10
	Quản lý dự án năng lượng hạng III
	Hạng III

	11
	Phát triển thương mại điện tử và kinh tế số hạng II
	Hạng II

	12
	Phát triển thương mại điện tử và kinh tế số hạng III
	Hạng III

	13
	Hỗ trợ phát triển công nghiệp hạng II
	Hạng II

	14
	Hỗ trợ phát triển công nghiệp hạng III
	Hạng III

	15
	Hỗ trợ xuất nhập khẩu hạng II
	Hạng II

	16
	Hỗ trợ xuất nhập khẩu hạng III
	Hạng III

	17
	Xúc tiến thương mại và đầu tư hạng II
	Hạng II

	18
	Xúc tiến thương mại và đầu tư hạng III
	Hạng III

	19
	Phát triển công nghiệp môi trường hạng II
	Hạng II

	20
	Phát triển công nghiệp môi trường hạng III
	Hạng III

	21
	Hỗ trợ điện lực và năng lượng tái tạo hạng II
	Hạng II

	22
	Hỗ trợ điện lực và năng lượng tái tạo hạng III
	Hạng III

	23
	Hỗ trợ cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hạng II
	Hạng II

	24
	Hỗ trợ cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hạng III
	Hạng III

	25
	Chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại hạng II
	Hạng II

	26
	Chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại hạng III
	Hạng III


PHỤ LỤC ID
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC NGÀNH, LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG THUỘC UBND HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2023/TT-BCT ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
	TT
	Tên vị trí việc làm
	Hạng CDNN tương ứng

	1
	Khuyến công hạng III
	Hạng III

	2
	Hỗ trợ phát triển công nghiệp hạng III
	Hạng III

	3
	Hỗ trợ xuất nhập khẩu hạng III
	Hạng III

	4
	Xúc tiến thương mại và đầu tư hạng III
	Hạng III
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